
STT MÃ SÁCH TÊN SÁCH TÁC GIẢ GIÁ BÌA 

1 G2HH6T001 Toán 6 - Tập 1       21.000 

2 G2HH6T002 Toán 6 - Tập 2       19.000 

3 G2HH6V001 Ngữ Văn 6 - Tập 1       23.000 

4 G2HH6V002 Ngữ Văn 6 - Tập 2       19.000 

5 G2HH6K001 Khoa Học Tự Nhiên 6
Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)- 

NXB Giáo Dục Việt Nam
      33.000 

6 G2HH6U001 Lịch Sử và Địa Lí 6

Hà Bích Liên (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), 

Nguyễn Trà My, Mai Thị Phú Phương, Nguyễn 

Kim Tường Vy. Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ 

biên phần Địa lí), Phạm Thị Bình (Chủ biên phần 

Địa lí)- NXB Giáo Dục Việt Nam

      32.000 

7 G2HH6C001 Công Nghệ 6
Bùi Văn Hồng ( Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Cẩm Vân (Chủ biên)- NXB Giáo Dục Việt Nam
      14.000 

8 G2HH6G001 Giáo Dục Công Dân 6

Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh 

Văn Sơn (đồng Chủ biên)- NXB Giáo Dục Việt 

Nam

      11.000 

9 G2HH6R001 Âm nhạc 6

Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng 

Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên)- NXB 

Giáo Dục Việt Nam

      12.000 

10 G4HH6M001 Mĩ thuật 6

Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (đồng 

Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn 

Hồng Ngọc (đồng Chủ biên)- NXB Giáo Dục 

Việt Nam

      14.000 

11 G4HH6Q001
Hoạt động trải nghiệm, Hướng 

nghiệp 6 

Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên ( đồng 

Tổng Chủ biên), Vũ Đình Bảy, Trần Thị Quỳnh 

Trang ( đồng Chủ biên) -NXB Giáo Dục Việt 

Nam.

      16.000 

12 Tin học 6 

Hồ Sĩ Đàm ( Tổng chủ biên), Hồ Cvẩm Hà, 

Nguyễn Đình Hóa, Phạm Anh Lê, Nguyễn Thế 

Lộc 

      18.000 

13 G2HH6E001 Giáo dục thể chất 6
Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng 

(Chủ biên) - NXB Giáo Dục Việt Nam.
      20.000 

    252.000 

1
97860430935

44

Tiếng Anh 6 i-Learn Smart 

World - Sách học sinh
78000

2
97860430944

66

Tiếng Anh 6 i-Learn Smart 

World – Sách bài tập
68000

    146.000 

DANH MỤC SÁCH LỚP 6 

NĂM HỌC 2021-2022

TỔNG GIÁ BÌA

Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ biên)- NXB Giáo 

Dục Việt Nam

Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng Tổng Chủ 

biên), Vũ Quốc Chung, Trần Đức Huyên (đồng 

Chủ biên) - NXB Giáo Dục Việt Nam

TỔNG GIÁ BÌA

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH ĐÔNG 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 

BỘ SÁCH GIÁO KHOA: CHÂN TRỜI SÁNG TẠO


